
TT
Số 

Báo danh
Họ và tên Ngày sinh Cơ quan, đơn vị đang công tác

Môn kiến 

thức chung 

(số câu trả 

lời đúng/60 

câu)

Môn tiếng 

Anh (số 

câu trả lời 

đúng/30 

câu)

Môn Tin 

học (số 

câu trả lời 

đúng/30 

câu)

Môn 

chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ

1 KĐ029 Nguyễn Thị Thu Hằng 12/09/1977 Ban Dân vận Huyện ủy Phù Mỹ 59 30 29 51

2 KĐ030 Nguyễn Thị Bích Hạnh 14/09/1980
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 

Hoài Ân
52 30 29 64

3 KĐ031 Thái Diệu Hiền 15/11/1978
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam huyện Phù Cát
54 30 29 66

4 KĐ032 Phan Thị Hồng 26/04/1980
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam huyện Vĩnh Thạnh
55 30 Miễn thi 74

5 KĐ033 Đinh Văn Kế 30/12/1974
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam huyện An Lão
54 Miễn thi 27 63

6 KĐ034 Phạm Thị Bích Phượng 10/6/1991 Văn phòng Huyện ủy An Lão 53 Miễn thi 29 76

7 KĐ035 Nguyễn Thị Như Quỳnh 14/3/1987
Liên đoàn Lao động thị xã An 

Nhơn
56 30 29 62

8 KĐ036 Hồ Ngọc Sơn 12/10/1986 Thị đoàn An Nhơn 56 30 30 69

9 KĐ037 Nguyễn Văn Thủ 20/04/1970
Hội Cựu chiến binh huyện An 

Lão
53 Miễn thi 30 69

10 KĐ038 Đoàn Tiến 11/07/1974
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam huyện Vân Canh
47 Miễn thi 28 34

11 KĐ039 Nguyễn Thị Kiều Trang 17/09/1986
Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã An 

Nhơn
54 30 29 63

12 KĐ040 Huỳnh Văn Trường 22/12/1984 Ban Dân vận Huyện ủy Tây Sơn 54 30 30 55

13 KTV020 Nguyễn Phương Nam 12/12/1984 Ban Nội chính Tỉnh ủy 53 22 28 62

14 KTV021 Võ Thị Tình 22/6/1982
Trung tâm Chính trị huyện Tuy 

Phước
54 25 27 65

nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên năm 2021 của tỉnh Bình Định)

Phụ lục 1B

KẾT QUẢ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KHỐI ĐẢNG,

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN

KỲ THI NÂNG NGẠCH LÊN CHUYÊN VIÊN VÀ TƢƠNG ĐƢƠNG NĂM 2021

(Kèm theo Thông báo số           /TB-HĐT ngày        /3/2022 của Hội đồng thi

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH,

NĂM 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THĂNG HẠNG LÊN CHUYÊN VIÊN

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức có trong danh sách: 14 ngƣời./.
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